
I XÃ PHƯỚC QUANG 0,311 0,135 0,029 0,147 0,000

1
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Nhà văn hóa Phục Thiện - Đường 

BTXM
Nhà văn hóa Phục Thiện Đường BTXM 0,135 0,029

2
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Đường BTXM - Nhà Lê Thanh Hải 

và tuyến đường phía sau chùa Bà
Đường BTXM Phía sau chùa Bà 0,147

II XÃ PHƯỚC THẮNG 1,888 0,000 1,378 0,020 0,490

1 Bê tông giao thông thôn An Lợi

 -Tuyến từ nhà Dương Văn Tám đến nhà Dương Văn Mười Nhà Dương Văn Tám  Nhà Dương Văn Mười 0,028

- Tuyến từ nhà Trương Thị Đa đến nhà Lý Hùng Nhà Trương Thị Đa Nhà Lý Hùng 0,060

- Tuyến từ nhà Võ Văn Cần đến nhà Võ Thành Tâm Nhà Võ Văn Cần Nhà Võ Thành Tâm 0,047

2 Bê tông giao thông thôn Đông Điền

- BTXM đường giao thông tuyến Đông Điền - Huỳnh Tây Cống 8 cửa Huỳnh Tây 1,200

3 Bê tông giao thông thôn Tư Cung

- BTXM tuyến xóm Tư Bắc từ bờ sông đến nhà Ngụy Phan Luy Bờ sông Nhà Ngụy Phan Luy 0,110

4 Bê tông giao thông thôn Khuông Bình

- BTXM tuyến từ đập Cây Dừa đến Vườn cũ Đập Cây Dừa Vườn cũ 0,380

- BTXM tuyến từ đám Vuông đến đám Hầm Đám Vuông Đám Hầm 0,043

- BTXM tuyến từ đám Ngõ Nam đến đám Ngõ Bắc Đám Ngõ Nam Đám Ngõ Bắc 0,020

III XÃ PHƯỚC HÕA 0,070 0,070 0,000 0,000 0,000

1 Đường xóm Bắc Định thôn Hữu Thành Đường bê tông Đường bê tông 0,070

IV XÃ PHƯỚC HIỆP 6,850 4,010 2,840 0,000 0,000

1 Tuyến từ cầu Chờ đợi đến đám ông Phận (ĐL) Cầu Chờ Đợi Đám ông Phận 0,600

2 Tuyến từ cống Đôi đến cầu Gò Cồ (ĐL) Cống Đôi Cầu Gà Cồ 0,600

3 Tuyến từ cống ông Én đến gò Giữa Cống ông Én Gò Giữa 0,660

4 Tuyến từ cầu ông Thảo đến giáp đường ĐH.42 Cầu ông Thảo Đường ĐH.42 0,480

5 Tuyến đường từ ĐH 42 đến giáp đường cầu đội 10 thôn Giang Bắc Đường ĐH.43 Cầu đội 10 1,050

6 Tuyến giao thông: Từ ĐH 42 đến cầu qua kênh N2. TL Từ ĐH.42 Cầu qua kênh N2 0,490

7 Tuyến đường giao thông kết hợp nội đồng từ chợ Lục Lễ đến đường ĐH.42 LL Chợ Lục Lễ Đường ĐH.42 0,840

8 Tuyến đường từ đường bê tông nhựa đến cầu Đình. XM Đường bê tông nhựa Cầu Đình 0,680

9 Tuyến giao thông: Từ ngã  ba gò Đình đến kênh N14. TT Ngã  ba gò Đình Kênh N14 0,350

10 Tuyến giao thông: Từ ngã ba từ đường họ Lê đến cầu ông Xiêu. LC Từ đường họ Lê Cầu ông Xiêu 0,600

11
Đường bê tông giao thông nông thôn nội đồng từ cầu đội 13 đến đường An Nhơn - 

Tây Đầm.
Cầu đội 13 Đường An Nhơn - Tây Đầm 0,500

V XÃ PHƯỚC HƯNG 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000

1 Bê tông GTNĐ thôn Lương Lộc; Tuyến từ cống nhà 3 Nam đến vùng ruộng xóm 14 Đường nhựa Vùng ruộng xóm 14 0,500

PHỤ LỤC I.08: TUY PHƯỚC

KẾ HOẠCH BÊ TÔNG HOÁ ĐƯỜNG GTNT NĂM 2024 - HUYỆN TUY PHƯỚC

(PHẦN I: BÊ TÔNG HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN)

Ghi

chú
Điểm cuối

Chiều

dài (Km)

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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A
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B

Loại

C

Loại

D
TT Danh mục/ Tuyến đường Điểm đầu



2
Ghi

chú
Điểm cuối

Chiều

dài (Km)

Loại

A

Loại

B

Loại

C

Loại

D
TT Danh mục/ Tuyến đường Điểm đầu

VI THỊ TRẤN TUY PHƯỚC 0,560 0,560 0,000 0,000 0,000

1
BTXM đường nội đồng, tuyến từ bi Bờ Đụn đến giáp xóm Bắc Hạ, thị trấn Diêu 

Trì

Đường Đào Tấn (bi Bờ 

Đụn)
Ranh giới thị trấn Diêu Trì 0,560

VII XÃ PHƯỚC NGHĨA 0,401 0,000 0,169 0,000 0,232

1 BTXM đường trục nội đồng từ trạm bơm cũ Thọ Nghĩa đến đám bờ quạ Trạm bơm cũ TN Đám ruộng bờ quạ 0,169

2 BTXM đường trục nội đồng từ miễu tây đến giáp đường trục nội đồng gò Đốc
Miễu Tây xóm Huỳnh 

Tây
Đường trục Gò Đốc 0,232

10,580 4,775 4,916 0,167 0,722

Trong đó:

1. Tổng chiều dài được hỗ trợ Km

- Đường GTNT loại A:  4,775 Km

- Đường GTNT loại B: 4,916 Km

- Đường GTNT loại C:   0,167 Km

- Đường GTNT loại D: 0,722 Km

2. Tổng khối lượng xi măng được hỗ trợ: 1.770,113 Tấn

- Đường GTNT loại A: 198 Tấn/1Km Tấn

- Đường GTNT loại B: 153 Tấn/1Km Tấn

- Đường GTNT loại C: 97 Tấn/1Km  Tấn

- Đường GTNT loại D: 78 Tấn/1Km Tấn

Tổng  cộng :

10,580

945,450

752,148

16,199

56,316
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